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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 8/4-12/4/2024, giá gạo 5% tấm của Thái Lan tăng, Ấn 

Độ và Việt Nam không đổi so với tuần trước. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 588 USD/tấn, tăng 18 USD/tấn so 

với tuần trước. Giá tăng do nhu cầu tăng từ Indonesia. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt mức trung bình 544 USD/tấn, không 

đổi so với tuần trước. Giá giảm do nhu cầu yếu từ các quốc gia châu 

Á và châu Phi. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam ước tính đạt 580 USD/tấn, không đổi 

so với tuần trước. Giá gạo trong nước tăng nhẹ do nguồn cung đang 

thu hẹp. Bên cạnh đó, xâm nhập mặn tại khu vực Đồng bằng Sông 

Cửu Long đang tác động tới sản lượng lúa gạo. [1] 
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Diễn biến giá gạo 5% tấm quốc tế

Thái Lan Ấn Độ Việt Nam 

❖ Giá gạo tại Philippines có 

thể sẽ tiếp tục tăng đến 

tháng 7/2024. 

 

❖ Tính đến ngày 01/3/2024, dự 

trữ gạo của Philippines đã 

giảm 3% xuống 1,37 triệu tấn 

so với cùng kỳ năm trước, 

và giảm 9,6% so với thời 

điểm tháng 2/2024. 

 

❖ Triều Tiên đã nhập khẩu một 

lượng gạo lớn từ vùng Đông 

Bắc của Trung Quốc nhằm 

ổn định giá gạo trong nước 

do Triều Tiên đang bước vào 

thời kỳ thiếu hụt nguồn cung 

gạo. 

 

❖ Campuchia đã xuất khẩu 

166.451 tấn gạo đã xay xát 

trong Quý I/2024 với giá trị 

123,6 triệu USD, giảm 5,7% 

về lượng và 1,9% về giá trị 

so với cùng kỳ năm ngoái. 
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Philippines: Theo Cơ quan Thống kê Philippines 

(PSA), giá gạo nội địa có thể sẽ tiếp tục tăng đến 

tháng 7/2024. Lạm phát giá gạo đã ở mức kỷ lục 

24,4% trong tháng 3/2024 từ mức 23,7% trong 

tháng 2/2024. Lạm phát giá gạo trong tháng 

3/2024 là mức cao nhất trong vòng 15 năm qua 

tại Philippines kể từ mức 24,6% vào tháng 

2/2009. Trong tháng 3/2023, giá gạo xay xát 

thông thường ở mức 39.90 Peso/kg (17.650 

VNĐ/kg) nhưng hiện nay đã tăng lên 51,11 

Peso/kg (22.609 VNĐ/kg), trong khi đó, giá gạo 

xay xát kỹ ở mức 56,44 Peso/kg (24.967 VNĐ/kg) 

từ mức 44,23 Peso/kg (19.566 VNĐ/kg). [2] 

Theo PSA, tính đến ngày 01/3/2024, dự trữ gạo 

của Philippines đã giảm 3% xuống 1,37 triệu tấn 

so với cùng kỳ năm trước, và giảm 9,6% so với 

thời điểm tháng 2/2024. Dự trữ gạo trong kho của 

Cơ quan Lương thực Quốc gia (NFA) và khu vực 

hộ gia đình đã ghi nhận mức giảm lần lượt là 

59,9% và 14,4% xuống còn 41.290 tấn và 

694.620 tấn so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, 

tồn kho thương mại đã tăng 27,5% lên 630.290 

tấn từ 778.890 tấn so với cùng kỳ năm 2023. [3] 

Triều Tiên: Gần đây, chính quyền Triều Tiên đã 

nhập khẩu một lượng gạo lớn từ Đông Bắc Trung 

Quốc, với mục đich là ổn định giá gạo trong nước 

do Triều Tiên đang bước vào thời kỳ thiếu hụt 

nguồn cung gạo. Việc nhập khẩu gạo này bắt đầu 

từ giữa tháng 3/2024. Gạo được vận chuyển 

bằng các chuyến tàu chở hàng từ Đan Đông của 

Trung Quốc đến Sinuiju của Triều Tiên. Tuy 

nhiên, loại gạo được nhập khẩu chủ yếu là loại có 

chất lượng kém và thường được sử dụng làm 

thức ăn chăn nuôi ở Trung Quốc. Gạo được bán 

với giá khoảng 316 USD/tấn, chỉ bằng một nửa so 

với gạo trắng hạt dài của Thái Lan ở mức 607 

USD/tấn vào ngày 27/3/2024. [4] 

Malaysia: Bộ Nông nghiệp và An ninh lượng thực 

Malaysia cho biết đã đảm bảo cung cấp đủ gạo 

với hơn 1 triệu tấn sẵn có. Lượng gạo này có khả 

năng đáp ứng nhu cầu trong 5,48 tháng. Bên 

cạnh đó, Chính phủ Malaysia cũng đang thực 

hiện rất nhiều sáng kiến nhằm gia tăng sản lượng 

gạo nội địa, đặc biệt thông qua 12 sáng kiến trong 

ngành lúa gạo. Trong đó bao gồm việc mở rộng 

chương trình Cánh đồng lúa thông minh quy mô 

lớn. [5] 

Campuchia: Theo Hiệp hội lúa gạo Campuchia, 

quốc gia này đã xuất khẩu 166.451 tấn gạo đã xay 

xát trong Quý I/2024 với giá trị 123,6 triệu USD, 

giảm 5,7% về lượng và 1,9% về giá trị so với cùng 

kỳ năm ngoái. Trong đó, gạo thơm chiếm 81% 

tổng lượng gạo xuất khẩu của Campuchia. Trong 

quý I/2024, gạo Campuchia đã được xuất khẩu 

bởi 46 công ty tới 56 quốc gia và vùng lãnh thổ 

trên thế giới. Trung Quốc và EU là các thị trường 

chính của Campuchia. Trong Quý I/2024, 

Campuchia đã xuất khẩu 43.039 tấn gạo tới 

Trung Quốc, chiếm 25,8% tổng lượng gạo xuất 

khẩu. Quốc gia này đã xuất khẩu 78.675 tấn gạo 

tới 25 quốc gia châu Âu, 29.719 tấn gạo tới 6 quốc 

gia ASEAN và 15.018 tấn tới các quốc gia khác. 

[6] 
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 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 8/4-12/4/2024, giá lúa khô Jasmine không đổi, IR50404 

và OM6976 giảm so với tuần trước. 

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 8.700 

VNĐ/kg, không đổi so với tuần trước. [1] 

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.360 

VNĐ/kg, giảm 220 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.850 

VNĐ/kg, giảm 125 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN 

THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC 

Quảng Ngãi: Vụ Đông - Xuân 2023/2024, nông dân Quảng Ngãi gieo 

sạ gần 37.900 ha lúa; trong đó có hơn 3.780 ha lúa sớm đã thu hoạch 

xong, trà lúa chính vụ hơn 29.800 ha đang thu hoạch và trà lúa muộn 

hơn 4.600 ha đang giai đoạn chắc xanh đến chín. Theo ước tính, trà 

lúa sớm năng suất đạt khoảng 56-57 tạ/ha, trà lúa chính vụ đạt khoảng 

63-64 tạ/ha. Các giống lúa ngắn ngày như Bắc Thịnh, ĐT 45, Thiên 

hương 6, MT10... là những giống được cơ quan chức năng khuyến 

khích sử dụng trong mùa vụ này bởi đây không chỉ là các giống lúa 

cho năng suất cao mà còn tạo ra sản phẩm chất lượng, thơm ngon, 

bán được giá. [2] 
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Diễn biến giá lúa trung bình tại ĐBSCL

Jasmine IR50404 OM6976

❖ Giá lúa ĐBSCL diễn biến 

giảm trong tuần. 

 

❖ Vụ Đông - Xuân 2023/2024, 

nông dân Quảng Ngãi gieo sạ 

gần 37.900 ha lúa. 

 

❖ Kiên Giang có diện tích gieo 

trồng lúa lên tới 700.000 ha, 

sản lượng lúa hàng năm từ 

4,4 - 4,5 triệu tấn. 

 

❖ Đồng Tháp chuyển đổi hơn 

10.000 ha đất trồng lúa sang 

cây trồng khác. 

 

❖ Tiền Giang chuyển đổi 

4.900ha đất trồng lúa kém 

hiệu quả. 

 

❖ Khánh Hòa chuyển đổi hơn 

304 ha từ đất trồng lúa sang 

trồng cây hàng năm khác. 

 

❖ Nông dân Cần Thơ đã xuống 

giống lúa Hè - Thu 2024 được 

69.630 ha, đạt 100% kế 

hoạch, cao hơn 4.046 ha so 

với cùng kỳ năm 2023. 
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Xuất cấp gạo dịp giáp hạt đầu năm 2024: Phó 

Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 297/QĐ-

TTg ngày 10/4/2024 giao Bộ Tài chính xuất cấp 

không thu tiền 746,805 tấn gạo từ nguồn dự trữ 

quốc gia cho 2 tỉnh: Điện Biên, Bắc Kạn để hỗ trợ 

cho Nhân dân dịp giáp hạt đầu năm 2024. Cụ thể, 

tỉnh Bắc Kạn được xuất cấp 72,705 tấn gạo. Tỉnh 

Điện Biên được xuất cấp 674,1 tấn gạo. [3] 

Kiên Giang: Kiên Giang có diện tích gieo trồng lúa 

lên tới 700.000 ha, sản lượng lúa hàng năm từ 4,4 

- 4,5 triệu tấn (nhiều năm liền đứng đầu cả nước 

từ năm 2020 đến 2023); diện tích gieo trồng lúa 

chất lượng gạo cao chiếm trên 90% diện tích gieo 

trồng hàng năm. [4] 

Năm 2023, toàn tỉnh Kiên Giang tổ chức sản xuất 

cánh đồng lớn được 1.334 cánh đồng (tăng 641 

cánh đồng so năm 2022) với diện tích 167.225,69 

ha (tăng 57.893,69 ha so năm 2022). Trong đó, có 

1.026 cánh đồng lớn gắn với liên kết tiêu thụ (tăng 

524 cánh đồng so 2022) với diện tích 120.696,58 

ha (tăng 46.257,58 ha so 2022) và có 55.165,8 ha 

sản xuất an toàn, đạt các chuẩn chứng nhận xuất 

khẩu sang thị trường EU, Mỹ, Nhật,… [4] 

Năm 2023, tỉnh Kiên Giang có 403 mã vùng trồng 

được cấp cho 15 loại cây trồng với diện tích hơn 

13.600 ha, sản lượng hàng năm ước khoảng trên 

224 nghìn tấn; trong đó, cây lúa được cấp 333 mã 

vùng trồng với diện tích trên 12.000 ha, sản lượng 

ước khoảng trên 115 nghìn tấn phục vụ nhu cầu 

xuất khẩu. [4] 

Đồng Tháp: Năm nay, tỉnh Đồng Tháp chuyển đổi 

hơn 10.000 ha đất trồng lúa sang cây trồng khác; 

trong đó, diện tích chuyển đổi sang cây hàng năm 

6.998 ha, cây lâu năm 1.500 ha và chuyển sang 

trồng lúa kết hợp nuôi trồng thuỷ sản 13 ha. [5] 

Cây trồng chuyển đổi chủ yếu là cây ngô, vừng, ớt, 

khoai lang, khoai môn, sen, rau đậu các loại. Diện 

tích chuyển đổi sang trồng cây lâu năm với các loại 

cây như: xoài, mít, sầu riêng, chanh… [5] 

Tiền Giang: Trong gần 4.900 ha đất trồng lúa kém 

hiệu quả, tỉnh Tiền Giang chuyển đối trên 900 ha 

sang trổng rau màu, 3.700 ha đất sang trồng cây 

lâu năm, 130 ha sang nuôi thủy sản, còn lại chuyển 

sang chăn nuôi. [5] 

Trồng cây lâu năm lãi gấp 2-8 lần trồng lúa. Bình 

quân 1 ha trồng xoài, mít, nhãn , chanh… cho lợi 

nhuận từ 50-200 triệu đồng/ha/năm tăng gấp 2-8 

lần trồng lúa. [5] 

Khánh Hòa: Theo kế hoạch chuyển đổi cây trồng 

trên đất trồng lúa năm 2024 do UBND tỉnh Khánh 

Hòa vừa ban hành, năm nay, toàn tỉnh chuyển đổi 

hơn 304 ha từ đất trồng lúa sang trồng cây hàng 

năm khác, trong đó có gần 80 ha đất lúa 2 vụ/năm, 

còn lại là lúa 1 vụ/năm. Trong số các địa phương, 

thị xã Ninh Hòa có diện tích chuyển đổi lớn nhất 

với hơn 250 ha; tiếp đến là huyện Vạn Ninh 49 ha. 

[6] 

Cần Thơ: Nông dân Cần Thơ đã xuống giống lúa 

Hè - Thu 2024 được 69.630 ha, đạt 100% kế 

hoạch, cao hơn 4.046 ha so với cùng kỳ năm 2023. 

Lúa sinh trưởng và phát triển tốt, đang trong giai 

đoạn mạ 17%, đẻ nhánh 79% và đòng 4%. Vụ lúa 

Hè - Thu năm nay nông dân gieo sạ các giống chủ 

yếu là OM 380, OM 5451, Đài Thơm 8, OM 18… 

Theo thống kê, lúa bị nhiễm dịch hại 313 ha, tăng 

259 ha so với cuối tháng 3/2024 và cao hơn 196 

ha so với cùng kỳ vụ Hè - Thu 2023. [7] 
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[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL 

[2]: https://baotintuc.vn/kinh-te/quang-ngai-vu-lua-

dong-xuan-loi-kep-20240409160858694.htm 

[3]:https://baochinhphu.vn/xuat-cap-gao-cho-2-dia-

phuong-dip-giap-hat-dau-nam-2024-

102240410173033432.htm 

[4]:https://baodantoc.vn/ky-vong-tu-e-an-phat-trien-

ben-vung-1-trieu-ha-chuyen-canh-lua-chat-luong-

cao-1712549309349.htm 

[5]: https://www.vietnamplus.vn/dong-thap-chuyen-

hon-10000ha-dat-lua-kem-hieu-qua-sang-cay-

trong-gia-tri-cao-post939832.vnp 

[6]:https://baokhanhhoa.vn/kinh-te/202404/chuyen-

doi-hon-304ha-dat-tronglua-sang-trongcay-hang-

nam-khac-40a0436/ 

[7]:https://baocantho.com.vn/lua-he-thu-xuong-

giong-dat-100-ke-hoach-a172268.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]:https://www.brecorder.com/news/40298155/asia-

rice-firm-demand-from-indonesia-props-up-thai-

rates 

[2]:https://www.sunstar.com.ph/manila/rice-price-

increase-to-continue-until-july-2024 

[3]:https://manilastandard.net/news/314434353/rice-

inventory-down-by-3-in-march.html 

[4]:https://www.dailynk.com/english/n-korea-imports-

large-amounts-of-rice-from-northeastern-china/ 

[5]:https://www.thestar.com.my/news/nation/2024/0

4/08/sufficient-rice-supply-over-a-million-metric-

tonnes-available-says-ministry 

[6]:https://www.khmertimeskh.com/501469151/rice-

exports-earn-123-million-in-q1/ 
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https://www.brecorder.com/news/40298155/asia-rice-firm-demand-from-indonesia-props-up-thai-rates
https://www.brecorder.com/news/40298155/asia-rice-firm-demand-from-indonesia-props-up-thai-rates
https://www.brecorder.com/news/40298155/asia-rice-firm-demand-from-indonesia-props-up-thai-rates
https://www.sunstar.com.ph/manila/rice-price-increase-to-continue-until-july-2024
https://www.sunstar.com.ph/manila/rice-price-increase-to-continue-until-july-2024
https://manilastandard.net/news/314434353/rice-inventory-down-by-3-in-march.html
https://manilastandard.net/news/314434353/rice-inventory-down-by-3-in-march.html
https://www.dailynk.com/english/n-korea-imports-large-amounts-of-rice-from-northeastern-china/
https://www.dailynk.com/english/n-korea-imports-large-amounts-of-rice-from-northeastern-china/
https://www.thestar.com.my/news/nation/2024/04/08/sufficient-rice-supply-over-a-million-metric-tonnes-available-says-ministry
https://www.thestar.com.my/news/nation/2024/04/08/sufficient-rice-supply-over-a-million-metric-tonnes-available-says-ministry
https://www.thestar.com.my/news/nation/2024/04/08/sufficient-rice-supply-over-a-million-metric-tonnes-available-says-ministry
https://www.khmertimeskh.com/501469151/rice-exports-earn-123-million-in-q1/
https://www.khmertimeskh.com/501469151/rice-exports-earn-123-million-in-q1/


 

 

Trang 6 
 

SỐ 13 (15.4.2024) 

PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN  

ĐVT: VNĐ/kg 

Mặt hàng Tỉnh 
Giá tuần này 

(VNĐ/kg) 
Thay đổi so với tuần trước 

(VNĐ/kg) 

Lúa Jasmine  
(khô) 

Cần Thơ 9400 +200 

Tiền Giang 8000 0 

Lúa IR50404 
(khô) 

Cần Thơ 8400 -200 

Hậu Giang 9200 -200 

Tiền Giang 7800 -200 

Lúa OM6976 
(khô) 

Hậu Giang 9400 -100 

Đồng Tháp 8800 0 

Trà Vinh 8400 -400 

Nguồn: CTV-Agroinfo 

 


